TUẦN 18: 
Tiếng Việt
                                             Ôn tập cuối học kì I (Tiết 1)
[bookmark: bookmark3776]I. Yêu cầu cần đạt:  Sau bài học, học sinh có khả năng:
[bookmark: bookmark2681][bookmark: bookmark2682]-Thực hiện đọc đúng các tiếng có vần uôc, ương, uôt, ươp, ưng  Nối được tiếng có vần uôc, ương, uôt, ươp, ưng với vần uôc, ương, uôt, ươp, ưng    .Đọc đúng và hiểu bài Tập đọc : Chú bé trên cung trăng.
[bookmark: bookmark2683]-Chép 1 câu văn đúng kiểu chữ, cỡ chữ, đúng chính tả.
- Giáo dục tinh thần hợp tác .
[bookmark: bookmark2684][bookmark: bookmark2685]II. Đồ dùng dạy học:
 1. GV: Máy tính, bài dạy điện tử
 2. HS: SGK, Vở Bài tập Tiếng Việt .
[bookmark: bookmark2462][bookmark: bookmark3273][bookmark: bookmark3530][bookmark: bookmark4028][bookmark: bookmark2686]III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:
	             Hoạt động của giáo viên
	              Hoạt động của học sinh

	[bookmark: bookmark2688]Tiết 1
1. Khởi động:
Kiểm tra : Gọi Hs đọc bài : “  Ông bà em”
Giới thiệu bài: GV nêu MĐYC của bài học.
	

	2.Luyện tập - Thực hành:
	

	[bookmark: bookmark2691]a.BT 1 (Trò chơi Hỏi vần đáp tiếng) 
 (1 em giơ vần uôc, em kia giơ tiếng thuốc), bên cạnh là  5 thẻ ghi những vần, tiếng khác. 
GV chỉ từng thẻ vần, tiếng.
[bookmark: bookmark2692]Gọi 2 HS làm mẫu với vần uôc, tiếng  thuốc:
HS 1 vừa nói to uôc vừa giơ thẻ vần uôc. / HS 2 đáp thuốc, giơ thẻ tiếng thuốc.
[bookmark: bookmark2693]Cho Hs Chơi tiếp các vần khác tương tự . 
[bookmark: bookmark2694]Thay đổi, hỏi tiếng đáp vần, đổi vai
Ai làm nhanh, đúng sẽ được 1 điểm cho 1 lần chơi, làm sai bị trừ 1 điểm.
[bookmark: bookmark2695][bookmark: bookmark2696]Thực hành với các vần, tiếng mới, HS tự nghĩ ra: 2 tổ dự thi.
Thay đổi, hỏi tiếng đáp vần, 
[bookmark: bookmark2697]-GV khen cặp / tổ làm bài đúng, nhanh, 
[bookmark: bookmark2698]b.BT 2 (Tập đọc)
[bookmark: bookmark2699]*GV giới thiệu bài 
[bookmark: bookmark2700]*GV đọc mẫu: 
[bookmark: bookmark2701]*Luyện đọc từ ngữ: 
GV kết hợp giải nghĩa: cung trăng, bóng đen mờ, xưa kia, cuốn.
	
- Hs thực hiện


-Cả lớp đọc:  uôc, thuốc/ dưa chuột , uôt/ đường, ương/ mướp, ươp/ trứng, ưng/ cá ướp, ươp.

- Hs thực hiện



-HS thực hiện thi với các vần như : om, op, ôm ,ôp…



HS đọc : cung trăng, giống, một gốc đa, cuốn, không về được nữa.


	Tiết 2
*Luyện đọc câu
[bookmark: bookmark2703]-GV: Bài có  câu. / GV chỉ từng câu 
[bookmark: bookmark2704]-Đọc tiếp nối từng câu 
-GV nhắc HS nghỉ hơi ở câu: Một cơn gió đã cuốn chú cùng gốc da và nghé lên cung trăng..
[bookmark: bookmark2705]*Thi đọc tiếp nối 2 đoạn  đoạn 1 có 2 câu, đoạn 2 có 5 câu ); thi đọc cả bài (từng cặp, tổ). Cuối cùng, 1 HS đọc cả bài, cả lớp đọc đồng thanh (đọc nhỏ).
* Tìm hiểu bài đọc
[bookmark: bookmark2706]- Bài đọc giúp em hiểu điều gì? 
c.BT 3 (Em chọn chữ nào: ng hay ngh?)
[bookmark: bookmark2707]GV: BT giúp các em ghi nhớ, củng cố quy tắc chính tả ng / ngh.
[bookmark: bookmark2708]GV chỉ bảng quy tắc chính tả ng / ngh 
[bookmark: bookmark2709]HS làm bài vào VBT.
[bookmark: bookmark2710][bookmark: bookmark2711]Chữa bài: 1 HS lên bảng điền chữ vào chồ trống. / 
d.BT 4 (Tập chép)
[bookmark: bookmark2712]GV viết lên bảng câu văn cần tập chép:  
 Chú bé trên cung trang rất nhớ nhà.
[bookmark: bookmark2713][bookmark: bookmark2714][bookmark: bookmark2715]HD hs Viết xong, soát lỗi, đổi bài, sửa lỗi cho nhau.
[bookmark: bookmark2716]GV chữa bài cho HS, nhận xét chung.
1 HS đọc, cả lớp đọc câu văn, 
	

-HS đọc vỡ từng câu
-HS đọc nối từng câu

- Hs thi đọc theo cặp , tổ , 
- 1 hs đọc cả bài
- Cả lớp đọc ĐT
- Các bạn cũ gặp lại nhau rất vui.




-HS cả lớp đọc lại để ghi nhớ: ngh chỉ kết hợp với e, ê, i. / ng kết hợp với các chữ còn lại: a, o, ô, ơ, u, ư,...
-HS làm vào vở BT 
-Cả lớp đọc kq: nghe, nghe, ngỗng
-HS đối chiếu kết quả làm bài 
-HS nhận xét

HS nhìn mẫu chữ trên bảng / trong VBT, chép lại câu văn (cỡ chữ vừa).
-HS chép câu văn
-Đổi bài soát lỗi
- Hs thực hiện

	3.Vận dụng – trải nghiệm.
- Nhận xét giờ học 
- Dặn hs chuẩn bị bài sau 
	


IV. Những điều chỉnh sau bài dạy: ……………………………………………………………………………………


Tiếng Việt
                                Ôn tập cuối học kì I. Đọc thành tiếng (Tiết 1).
I.Yêu cầu cần đạt: 
- Mỗi HS đọc một đoạn thơ hoặc văn  khoảng 30 tiếng chứa vần đã học  .
-HS Đọc đúng và hiểu bài Tập đọc : “ Một trí khôn hơn trăm trí khôn”
- Giáo dục tinh thần hợp tác, trách nhiệm  .
II.Đồ dùng dạy học: 
-Phiếu có đánh số thứ tự từng đoạn cho HS bốc thăm, chọn đoạn để đọc .
[bookmark: bookmark2606][bookmark: bookmark3406][bookmark: bookmark3657][bookmark: bookmark4062]III. Các hoạt động dạy học chủ yếu: 
	             Hoạt động của giáo viên
	              Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động: 
Kiểm tra : 
- Gọi Hs đọc bài : “  Chú bé trên cung trăng ”
- Nhận xét 
Giới thiệu bài: GV nêu MĐYC của bài học.
2. Luyện tập - Thực hành: 
- GV làm các lá phiếu có ghi số các đoạn 1,2,3,4,5 truyện : “Một trí khôn hơn trăm trí khôn ” hoặc các đoạn của các bài khác đã học như  trong sách Tiếng Việt 1 …để HS bốc thăm , chọn đoạn đọc .
- Gọi từng HS lên bốc thăm chọn đoạn đọc .
- Nhận xét đánh giá , khích lệ HS 
3.Vận dụng - Trải nghiệm:
- Nhận xét giờ học 
	

- HS đọc 

- HS lắng nghe 






-Từng HS lên bốc thăm chọn đoạn đọc .- Đọc trước lớp 1 đoạn văn 



IV. Những điều chỉnh sau bài dạy: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tiếng Việt
                               Ôn tập cuối học kì I. Đọc thành tiếng (Tiết 2).
I.Yêu cầu cần đạt: 
- Mỗi HS đọc một đoạn thơ hoặc văn  khoảng 30 tiếng chứa vần đã học  .
-HS Đọc đúng và hiểu bài Tập đọc : “ Một trí khôn hơn trăm trí khôn”
- Giáo dục tinh thần hợp tác, trách nhiệm  .
II.Đồ dùng dạy học: 
-Phiếu có đánh số thứ tự từng đoạn cho HS bốc thăm, chọn đoạn để đọc .
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu: 
	             Hoạt động của giáo viên
	              Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động: 
Kiểm tra : 
- Gọi Hs đọc bài : “  Chú bé trên cung trăng ”
- Nhận xét 
Giới thiệu bài: GV nêu MĐYC của bài học.
2. Luyện tập - Thực hành: 
- GV làm các lá phiếu có ghi số các đoạn 1,2,3,4,5 truyện : “Một trí khôn hơn trăm trí khôn ” hoặc các đoạn của các bài khác đã học như  trong sách Tiếng Việt 1 …để HS bốc thăm , chọn đoạn đọc .
- Gọi từng HS lên bốc thăm chọn đoạn đọc .
- Nhận xét đánh giá , khích lệ HS 
3.Vận dụng - Trải nghiệm:
- Nhận xét giờ học 
	

- HS đọc 

- HS lắng nghe 






-Từng HS lên bốc thăm chọn đoạn đọc .- Đọc trước lớp 1 đoạn văn 



IV. Những điều chỉnh sau bài dạy: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...................
__________________________________________________________________
Tiếng Việt
                                         Ôn tập cuối học kì I.  Đọc hiểu 
I. Yêu cầu cần đạt : Sau bài học, học sinh có khả năng:
- Đọc đúng , hiểu và làm đúng các bài tập nối từ ngữ với hình thích hợp , đọc hiểu bài “ Thần ru ngủ ”
- Nhớ quy tắc chính tả c/k , làm đúng bài tập điền chữ c hoặc chữ k. Chép đúng câu văn: “ Đứa trẻ dễ thương có giấc mơ đẹp”
- Giáo dục chăm ngoan để có những giấc mơ đẹp.
II. Đồ dùng dạy học:
 1. GV: Máy tính, bài dạy điện tử
 2. HS: SGK, Vở Bài tập Tiếng Việt .
 III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:                

	             Hoạt động của giáo viên
	              Hoạt động của học sinh

	Tiết 1
1. Khởi động 
Giới thiệu bài: Bài luyện tập trong SGK
2. Khám phá – luyện tập 
 GV giải thich đề , chuẩn bị làm bài 
Phần A: Đọc 
 Bài tập 1 : Gv nêu yêu cầu ( Nối từ ngữ với hình )
- Hướng dẫn HS cách làm
- Chữa bài , nhận xét 
Bài tập 2 : Nêu yêu cầu: Đọc thầm truyện Thần ru ngủ ; sau đó làm bài tập Khoanh tròn trước ý trả lời đúng.
- Dành thời gian hướng dẫn HS đọc từng câu , đọc cả bài 
- Nhận  xét , khích lệ .
Tiết 2
Phần B: Viết 
Bài tập 1 : Gv nêu yêu cầu (Điền chữ c hay k)
- Nhắc HS ghi nhớ quy tắc chính tả để điền đúng c hay k vào chỗ trống .
Bài tập 2 : GV đưa bài viết ( Có dòng kẻ ô li )câu văn cần tập chép 
- Nêu yêu cầu 
- Nhắc HS chép lại 
- HS làm bài 
- Gv chữa bài của  HS  
- Nhận xét đánh giá , khích lệ HS 
3.Vận dụng - Trải nghiệm:
- Nhận xét tiết luyện tập theo hướng khích lệ HS
	
- HS lắng nghe 



- HS đọc thầm từng từ ngữ .
 
-HS làm bài : Nối từ ngữ vời hình tương ứng 

- Đọc truyện  Thần ru ngủ rồi làm bài tập ghép từ để hiểu nội dung bài.







- Nhớ lại quy tắc đã học để làm bài điền chữ c hay k cho đúng chính tả 




- Chép lại câu văn đúng kiểu chữ , cỡ chữ , đủ các chữ trong câu .

 


IV. Những điều chỉnh sau bài dạy:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tiếng Việt
                         Ôn tập cuối học kì I. Đọc thành tiếng (Tiết 3).
I.Yêu cầu cần đạt: 
- Mỗi HS đọc một đoạn thơ hoặc văn  khoảng 30 tiếng chứa vần đã học  .
-HS Đọc đúng và hiểu bài Tập đọc : “ Một trí khôn hơn trăm trí khôn”
- Giáo dục tinh thần hợp tác, trách nhiệm  .
II.Đồ dùng dạy học: 
-Phiếu có đánh số thứ tự từng đoạn cho HS bốc thăm, chọn đoạn để đọc .
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu: 
	             Hoạt động của giáo viên
	              Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động: 
Kiểm tra : 
- Gọi Hs đọc bài : “  Chú bé trên cung trăng ”
- Nhận xét 
Giới thiệu bài: GV nêu MĐYC của bài học.
2. Luyện tập - Thực hành: 
- GV làm các lá phiếu có ghi số các đoạn 1,2,3,4,5 truyện : “Một trí khôn hơn trăm trí khôn ” hoặc các đoạn của các bài khác đã học như  trong sách Tiếng Việt 1 …để HS bốc thăm , chọn đoạn đọc .
- Gọi từng HS lên bốc thăm chọn đoạn đọc .
- Nhận xét đánh giá , khích lệ HS 
3.Vận dụng - Trải nghiệm:
- Nhận xét giờ học 
	

- HS đọc 

- HS lắng nghe 






-Từng HS lên bốc thăm chọn đoạn đọc .- Đọc trước lớp 1 đoạn văn 



IV. Những điều chỉnh sau bài dạy: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tiếng Việt
                               Ôn tập cuối học kì I. Đọc thành tiếng (Tiết 4).
I.Yêu cầu cần đạt: 
- Kiểm tra 12 HS . Mỗi HS đọc một đoạn thơ hoặc văn  khoảng 30 tiếngchứa vần đã học  .
-HS Đọc đúng và hiểu câu chuyện  : “Một trí khôn hơn trăm trí khôn ”.
- Giáo dục tinh thần hợp tác, trách nhiệm  .
II.Đồ dùng dạy học: 
-Phiếu có đánh số thứ tự từng đoạn cho HS bốc thăm, chọn đoạn để đọc .
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu: 
	             Hoạt động của giáo viên
	              Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động 
Kiểm tra : 
- Gọi Hs đọc bài : “ Chú bé trên cung trăng  ”
- Nhận xét 
Giới thiệu bài: GV nêu MĐYC của bài học.
2. Luyện tập - Thực hành: 
a. Làm phiếu  
- GV làm các lá phiếu có ghi số các đoạn 1,2,3,4,5 truyện : “Một trí khôn hơn trăm trí khôn ” ,hoặc các đoạn của các văn bản khác : “Nàng tiên cá, Chú bé trên cung trăng , Em bé của chuột con , Nước sông ngọt mát”   …để HS bốc thăm , chọn đoạn đọc .
b. Kiểm tra 12 HS: 
- Gọi từng HS lên bốc thăm chọn đoạn đọc .
- Nhận xét đánh giá , khích lệ HS 
3.Vận dụng - Trải nghiệm:
- Nhận xét giờ học 
- Dặn HS về nhà tiếp tục luyện đọc 
	

- HS đọc 

- HS lắng nghe 









 -Từng HS lên bốc thăm chọn đoạn đọc .- Đọc trước lớp 1 đoạn văn 



IV. Những điều chỉnh sau bài dạy: ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tiếng Việt
                                      Ôn tập cuối học kì I. Tập viết (T1 +2 )
I. Yêu cầu cần đạt : Sau bài học, học sinh có khả năng:
- Viết đúng các từ trong bài luyện tập  - chữ thường, cỡ vừa, đúng kiểu, đều nét.
- Rèn kĩ năng viết đều , đẹp .
- Giáo dục tính chăm chỉ ,cẩn thận 
II. Đồ dùng dạy học:
 1. GV: Máy tính, bài dạy điện tử
 2. HS: SGK, Vở Bài tập Tiếng Việt .
 III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:                

	                 Hoạt động của giáo viên
	         Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động 
Giới thiệu bài: GV nêu MĐYC của bài học.
	

	2. Khám phá 
Cho cả lớp đọc các từ : vằng vặc, nhẹ nhàng, ngân, ngan ngát,om sòm, thỏ thẻ,um tùm, hăm hở,nhởn nhơ, chan chát.
- Tìm hiểu độ cao từng con chữ vằng vặc, nhẹ nhàng, ngân, ngan ngát,om sòm, thỏ thẻ,um tùm, hăm hở,nhởn nhơ, chan chát.
HD h/s Tập viết:.
- GV vừa đưa viết mẫu tiếng, từ vừa hướng dẫn. – Nhắc HS Chú ý cách nối nét, khoảng cách giữa các tiếng trong một từ , vị trí dấu thanh ở các chữ.
3.Luyện tập - Thực hành:
- HS viết trong vở Luyện viết 1, tập một.
-GV nhận xét, chữa bài cho HS, khen ngợi những HS viết đúng, viết nhanh
	
- Hs đọc


-1 HS đọc; nói cách viết, độ cao các con chữ.
- Hs theo dõi, 

- Quan sát , lắng nghe .




- Hs viết bài

	4.Vận dụng - Trải nghiệm:
- GV khen ngợi những HS viết đúng, viết nhanh, đẹp
-Nhắc HS chưa viết xong về nhà tiếp tục luyện viết
	


IV. Những điều chỉnh sau bài dạy:
..........................................................................................................................................................................................................................................................................
                            

